
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ CHÍ LINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024 (VÒNG 1)
(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày        /7/2024 của UBND thành phố Chí Linh)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính Trình

độ Địa chỉ Ngành/chuyên
ngành đào tạo

Đơn vị đăng ký
tuyển dụng Chức danh Vị trí việc làm Đối tượng ưu

tiên
Ghi
chú

1 Đỗ Thị Minh Phượng 14/6/1998 Nữ Đại
học

Xã Hoàng Hoa
Thám, thành phố

Chí Linh, tỉnh Hải
Dương

Quản lý tài
nguyên và
môi trường

UBND
phường Bến

Tắm

Địa chính-xây
dựng-đô thị và môi

trường

Xây dựng-đô thị
và môi trường Không

2 Ngô Quang Độ 06/10/2000 Nam Đại
học

Phường Văn An,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương

Xây dựng dân
dụng và công

nghiệp

UBND
phường Bến

Tắm

Địa chính-xây
dựng-đô thị và môi

trường

Xây dựng-đô thị
và môi trường Không

3 Nguyễn Văn Đông 19/12/2000 Nam Đại
học

Xã Đức Long,
huyện Quế Võ, tỉnh

Bắc Ninh

Xây dựng dân
dụng và công

nghiệp

UBND
phường Bến

Tắm

Địa chính-xây
dựng-đô thị và môi

trường

Xây dựng-đô thị
và môi trường Không

4 Nguyễn Thành Công 04/11/1997 Nam Đại
học

Phường Thái Học,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương

Quản lý đất
đai

UBND
phường Sao

Đỏ

Địa chính-xây
dựng-đô thị và môi

trường
Địa chính

Hoàn thành
nghĩa vụ

QS

5 Trần Quốc Vinh 18/8/1994 Nam Đại
học

Xã Cao Thắng,
huyện Thanh Miện,

tỉnh Hải Dương

Quản lý đất
đai

UBND
phường Sao

Đỏ

Địa chính-xây
dựng-đô thị và môi

trường
Địa chính Không



6 Trịnh Đăng Dương 11/12/2001 Nam Đại
học

Phường Sao Đỏ,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương

Tài chính-
ngân hàng

UBND
phường Sao

Đỏ
Tài chính-kế toán Không

7 Hoàng Thị Thu Thủy 18/9/1991 Nữ Đại
học

Phường Sao Đỏ,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương

Công tác xã
hội

UBND
phường Sao

Đỏ
Văn hóa-xã hội

Lao động-
Thương binh và

xã hội
Không

8 Nguyễn Thị Vân Anh 22/7/2001 Nữ Đại
học

Phường Thái Học,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương
Kế toán

UBND
phường Chí

Minh
Tài chính-kế toán Không

9 Nguyễn Thị Ngọc 29/4/1998 Nữ Đại
học

Phường An Lạc,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương

Quản lý đất
đai

UBND
phường Chí

Minh

Địa chính-xây
dựng-đô thị và môi

trường
Địa chính Không

10 Đặng Mai Phương 26/7/1999 Nữ Đại
học

Phường Cộng Hòa,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương

Tài chính-
Ngân hàng

UBND
phường

Cộng Hòa
Tài chính-kế toán Không

11 Trần Thị Nhung 07/5/1990 Nữ Đại
học

Phường Cộng Hòa,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương
Kế toán

UBND
phường

Cộng Hòa
Tài chính-kế toán Không

12 Vũ Hoàng Sơn 27/9/1998 Nam Đại
học

Phường Sao Đỏ,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương

Tài chính-
Ngân hàng

UBND
phường

Cộng Hòa
Tài chính-kế toán Không

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính Trình

độ Địa chỉ Ngành/chuyên
ngành đào tạo

Đơn vị đăng ký
tuyển dụng Chức danh Vị trí việc làm Đối tượng ưu

tiên
Ghi
chú



13 Sầm Thị Thanh Thủy 05/9/1996 Nữ Đại
học

Xã Trọng Con,
huyện Thạch An,

tỉnh Cao Bằng
Luật

UBND
phường

Cộng Hòa

Văn phòng-thống
kê

Văn phòng
HĐND và

UBND-thống kê
và thủ quỹ

Người dân
tộc thiểu số

14 Nguyễn Thị Ngọc 21/11/2001 Nữ Đại
học

Phường Sao Đỏ,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương
Luật

UBND
phường

Cộng Hòa

Văn phòng-thống
kê

Văn phòng
HĐND và

UBND-thống kê
và thủ quỹ

Không

15 Nguyễn Thị Thùy
Linh 10/9/1996 Nữ Đại

học

Phường An Lạc,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương

Quản lý đất
đai

UBND
phường

Cộng Hòa

Địa chính-xây
dựng-đô thị và môi

trường
Địa chính Không

16 Mạc Thu Nguyệt 09/5/2001 Nữ Đại
học

Phường Tân Dân,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương
Xã hội học

UBND
phường

Hoàng Tân
Văn hóa-xã hội

Văn hóa-thông
tin-thể dục và thể

thao
Không

17 Lê Thị Tin Cúc 04/8/1994 Nữ Đại
học

Phường Bến Tắm,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương
Kế toán

UBND
phường

Hoàng Tân
Tài chính-kế toán Không

18 Vũ Hải Anh 30/11/2000 Nữ Đại
học

Phường Văn Đức,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương

Tài chính-
Ngân hàng

UBND
phường

Hoàng Tân
Tài chính-kế toán Không

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính Trình

độ Địa chỉ Ngành/chuyên
ngành đào tạo

Đơn vị đăng ký
tuyển dụng Chức danh Vị trí việc làm Đối tượng ưu

tiên
Ghi
chú



19 Ngô Thị Thảo 10/10/2000 Nữ Đại
học

Xã Hoành Sơn, thị
xã Kinh Môn, tỉnh

Hải Dương
Kế toán

UBND
phường

Hoàng Tân
Tài chính-kế toán Không

20 Lê Thị Thùy 11/8/1988 Nữ Đại
học

Phường Văn An,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương
Kế toán

UBND
phường

Hoàng Tân
Tài chính-kế toán Không

21 Hoàng Thị Phương
Thanh 08/10/2000 Nữ Đại

học

Xã Lê Lợi, thành
phố Chí Linh, tỉnh

Hải Dương

Quản lý văn
hóa

UBND
phường Phả

Lại
Văn hóa-xã hội

Văn hóa-thông
tin-thể dục và thể

thao
Không

22 Đồng Tố Hà My 29/9/1998 Nữ Đại
học

Phường Phả Lại,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương

Quản lý tài
nguyên và
môi trường

UBND
phường Phả

Lại

Địa chính-xây
dựng-đô thị và môi

trường

Xây dựng-đô thị
và môi trường Không

23 Phạm Thị Hà 18/12/1999 Nữ Đại
học

Phường Tân Dân,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương

Kinh tế và
quản lý đô thị

UBND
phường Phả

Lại

Địa chính-xây
dựng-đô thị và môi

trường

Xây dựng-đô thị
và môi trường Không

24 Trần Ngọc Duy 23/7/1992 Nam Đại
học

Phường Tân Dân,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương

Kinh tế và
quản lý đô thị

UBND
phường Phả

Lại

Địa chính-xây
dựng-đô thị và môi

trường

Xây dựng-đô thị
và môi trường Không

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính Trình

độ Địa chỉ Ngành/chuyên
ngành đào tạo

Đơn vị đăng ký
tuyển dụng Chức danh Vị trí việc làm Đối tượng ưu

tiên
Ghi
chú



25 Nguyễn Thị Hoa 11/3/1991 Nữ Thạc
sĩ

Phường Đồng Lạc,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương

Quản lý xây
dựng

UBND
phường Phả

Lại

Địa chính-xây
dựng-đô thị và môi

trường

Xây dựng-đô thị
và môi trường Không

26 Nguyễn Trác Hải 30/3/1997 Nam Đại
học

271 Lê Thanh Nghị,
thành phố Hải

Dương, tỉnh Hải
Dương

Khoa học môi
trường

UBND
phường Phả

Lại

Địa chính-xây
dựng-đô thị và môi

trường

Xây dựng-đô thị
và môi trường Không

27 Hoàng Quốc Vũ 05/5/2002 Nam Đại
học

Phường Tứ Minh,
thành phố Hải

Dương, tỉnh Hải
Dương

Luật
UBND

phường Phả
Lại

Văn phòng-thống
kê

Văn phòng
HĐND và

UBND-thống kê
và thủ quỹ

Không

28 Ngô Minh Hiếu 05/9/1998 Nam Đại
học

Phường Phả Lại,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương

Tài chính-
Ngân hàng

UBND
phường Phả

Lại
Tài chính-kế toán Không

29 Nguyễn Đình Mạnh 31/10/1989 Nam Đại
học

Xã Dũng Liệt,
huyện Yên Phong,

tỉnh Bắc Ninh

Tài chính-
Ngân hàng

UBND
phường Phả

Lại
Tài chính-kế toán Không

30 Trịnh Thị Nhung 17/11/2000 Nữ Đại
học

Phường Văn Đức,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương

Quản lý tài
nguyên và
môi trường

UBND
phường Văn

Đức

Địa chính-xây
dựng-đô thị và môi

trường

Xây dựng-đô thị
và môi trường Không

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính Trình

độ Địa chỉ Ngành/chuyên
ngành đào tạo

Đơn vị đăng ký
tuyển dụng Chức danh Vị trí việc làm Đối tượng ưu

tiên
Ghi
chú



31 Nguyễn Trọng Đạt 17/12/2000 Nam Đại
học

Phường Sao Đỏ,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương

Công nghệ kỹ
thuật xây

dựng

UBND
phường Văn

Đức

Địa chính-xây
dựng-đô thị và môi

trường

Xây dựng-đô thị
và môi trường Không

32 Hoàng Đức Thanh 12/10/1984 Nam Đại
học

Xã Hoàng Hoa
Thám, thành phố

Chí Linh, tỉnh Hải
Dương

Xây dựng dân
dụng và công

nghiệp

UBND
phường Văn

Đức

Địa chính-xây
dựng-đô thị và môi

trường

Xây dựng-đô thị
và môi trường

Người dân
tộc thiểu số

33 Trần Đức Đô 06/8/2001 Nam Đại
học

Phường Đồng Lạc,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương

Kỹ thuật xây
dựng

UBND
phường Văn

Đức

Địa chính-xây
dựng-đô thị và môi

trường

Xây dựng-đô thị
và môi trường Không

34 Hoàng Thị Thu Hằng 13/8/2001 Nữ Đại
học

Xã Hòa Khánh
Đông, huyện Đức
Hòa, tỉnh Long An

Luật
UBND
phường

Đồng Lạc

Văn phòng-thống
kê

Văn phòng
HĐND và

UBND-thống kê
và thủ quỹ

Không

35 Mạc Thị Thanh Huyền 16/7/1984 Nữ Đại
học

Phường Sao Đỏ,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương
Kế toán

UBND
phường

Đồng Lạc
Tài chính-kế toán Không

36 Nguyễn Thị Vân 05/12/1994 Nữ Đại
học

Phường Đồng Lạc,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương

Tài chính-
ngân hàng

UBND
phường

Đồng Lạc
Tài chính-kế toán Không

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính Trình

độ Địa chỉ Ngành/chuyên
ngành đào tạo

Đơn vị đăng ký
tuyển dụng Chức danh Vị trí việc làm Đối tượng ưu

tiên
Ghi
chú



37 Nguyễn Thị Thảo 20/10/1993 Nữ Đại
học

Phường Đồng Lạc,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương
Kế toán

UBND
phường

Đồng Lạc
Tài chính-kế toán Không

38 Dương Thị Phương
Nhung 05/12/1992 Nữ Đại

học

Phường Đồng Lạc,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương
Luật Kinh tế

UBND
phường Tân

Dân

Văn phòng-thống
kê

Văn phòng
HĐND và

UBND-thống kê
và thủ quỹ

Không

39 Bùi Tú Quỳnh 26/6/2001 Nữ Đại
học

Phường Cộng Hòa,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương
Luật

UBND
phường Tân

Dân

Văn phòng-thống
kê

Văn phòng
HĐND và

UBND-thống kê
và thủ quỹ

Không

40 Phùng Thị Thùy
Dương 27/02/2001 Nữ Đại

học

Phường Cộng Hòa,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương
Luật

UBND
phường Tân

Dân

Văn phòng-thống
kê

Văn phòng
HĐND và

UBND-thống kê
và thủ quỹ

Không

41 Dương Đình Kiên 11/11/1993 Nam Đại
học

Phường Chí Minh,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương
Luật

UBND
phường Tân

Dân

Văn phòng-thống
kê

Văn phòng
HĐND và

UBND-thống kê
và thủ quỹ

Không

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính Trình

độ Địa chỉ Ngành/chuyên
ngành đào tạo

Đơn vị đăng ký
tuyển dụng Chức danh Vị trí việc làm Đối tượng ưu

tiên
Ghi
chú



42 Đặng Thị Nhung 25/01/1993 Nữ Đại
học

Phường Tân Dân,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương

Xây dựng
Đảng và

Chính quyền
Nhà nước

UBND
phường Tân

Dân

Văn phòng-thống
kê

Văn phòng
HĐND và

UBND-thống kê
và thủ quỹ

Người hoạt
động không

chuyên
trách ở cấp

xã

43 Trần Thị Thu Hương 02/9/2001 Nữ Đại
học

Thị trấn Nam Sách,
huyện Nam Sách,
tỉnh Hải Dương

Luật
UBND

phường Tân
Dân

Tư pháp - Hộ tịch Không

44 Hoàng Chung Đức 14/02/1997 Nam Đại
học

Phường Văn Đức,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương
Luật

UBND
phường Tân

Dân
Tư pháp - Hộ tịch Không

45 Hà Phương Mai 09/02/2001 Nữ Đại
học

Thành phố Hải
Dương, tỉnh Hải

Dương

Tài chính-
Ngân hàng

UBND
phường Tân

Dân
Tài chính-kế toán Không

46 Trịnh Thu Phương 08/5/2001 Nữ Đại
học

Phường Sao Đỏ,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương
Kế toán

UBND
phường Tân

Dân
Tài chính-kế toán Không

47 Nguyễn Khánh Toàn 13/10/1985 Nam Đại
học

Phường Sao Đỏ,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương

Công tác xã
hội

UBND
phường

Hoàng Tiến
Văn hóa-xã hội

Lao động-
Thương binh và

xã hội
Không

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính Trình

độ Địa chỉ Ngành/chuyên
ngành đào tạo

Đơn vị đăng ký
tuyển dụng Chức danh Vị trí việc làm Đối tượng ưu

tiên
Ghi
chú



48 Đặng Thị Thanh Tâm 21/01/2001 Nữ Đại
học

Phường Hoàng
Tiến, thành phố Chí

Linh, tỉnh Hải
Dương

Kế toán
UBND
phường

Hoàng Tiến
Văn hóa-xã hội

Lao động-
Thương binh và

xã hội
Không

49 Ngô Quỳnh Trang 16/12/2000 Nữ Đại
học

Phường Chí Minh,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương

Kỹ thuật xây
dựng

UBND
phường

Hoàng Tiến

Địa chính-xây
dựng-đô thị và môi

trường

Xây dựng-đô thị
và môi trường Không

50 Đỗ Mỹ Linh 08/01/1997 Nữ Đại
học

Phường Hoàng
Tiến, thành phố Chí

Linh, tỉnh Hải
Dương

Công nghệ kỹ
thuật môi

trường

UBND
phường

Hoàng Tiến

Địa chính-xây
dựng-đô thị và môi

trường

Xây dựng-đô thị
và môi trường Không

51 Hoàng Trung Thành 07/10/1996 Nam Thạc
sĩ

Phường Cộng Hòa,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương

Kỹ thuật xây
dựng

UBND
phường

Hoàng Tiến

Địa chính-xây
dựng-đô thị và môi

trường

Xây dựng-đô thị
và môi trường Không

52 Nguyễn Nhật Huy 08/02/1997 Nam Đại
học

Xã Trung Kênh,
huyện Lương Tài,

tỉnh Bắc Ninh

Quản lý nhà
nước

UBND xã
Nhân Huệ

Văn phòng-thống
kê

Văn phòng
HĐND và

UBND-thống kê
và thủ quỹ

Người hoàn
thành nghĩa
vụ công an
nhân dân

53 Nguyễn Thế Anh 12/11/1997 Nam Đại
học

Phường Chí Minh,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương
Luật UBND xã

Nhân Huệ
Văn phòng-thống

kê

Văn phòng
HĐND và

UBND-thống kê
và thủ quỹ

Không

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính Trình

độ Địa chỉ Ngành/chuyên
ngành đào tạo

Đơn vị đăng ký
tuyển dụng Chức danh Vị trí việc làm Đối tượng ưu

tiên
Ghi
chú



54 Vũ Thị Thanh Hà 03/7/2000 Nữ Đại
học

Phường Sao Đỏ,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương

Tài chính-
Ngân hàng

UBND
phường Văn

An
Tài chính-kế toán Không

55 Nguyễn Thị Hảo 02/11/2000 Nữ Đại
học

Xã Vũ Xá, huyện
Lục Nam, tỉnh Bắc

Giang
Kế toán

UBND
phường Văn

An
Tài chính-kế toán Không

56 Nguyễn Mạnh Tiến 23/7/2002 Nam Đại
học

Phường Sao Đỏ,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương

Quản lý đất
đai

UBND
phường Văn

An

Địa chính-xây
dựng-đô thị và môi

trường
Địa chính

Con
Thương

binh

57 Nguyễn Thị Phương 22/7/1997 Nữ Đại
học

Xã Hưng Đạo,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương
Luật UBND xã

Hưng Đạo
Văn phòng-thống

kê

Văn phòng
HĐND và

UBND-thống kê
và thủ quỹ

Không

58 Vũ Văn Tùng 10/9/1986 Nam Đại
học

Xã Hưng Đạo,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương
Luật UBND xã

Hưng Đạo
Văn phòng-thống

kê

Văn phòng
HĐND và

UBND-thống kê
và thủ quỹ

Không

59 Đặng Thị Linh 18/8/2000 Nữ Đại
học

Phường Cộng Hòa,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương
Kế toán

UBND
phường Cổ

Thành
Tài chính-kế toán Không

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính Trình

độ Địa chỉ Ngành/chuyên
ngành đào tạo

Đơn vị đăng ký
tuyển dụng Chức danh Vị trí việc làm Đối tượng ưu

tiên
Ghi
chú



60 Phùng Phương Anh 31/5/2001 Nữ Đại
học

Phường Cộng Hòa,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương
Kế toán

UBND
phường Cổ

Thành
Tài chính-kế toán Không

61 Hoàng Thị Thu Hương 19/10/2002 Nữ Đại
học

Phường Văn An,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương
Luật

UBND
phường An

Lạc

Văn phòng-thống
kê

Văn phòng
HĐND và

UBND-thống kê
và thủ quỹ

Không

62 Dương Thị Thơm 13/11/1996 Nữ Đại
học

Phường An Lạc,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương
Luật kinh tế

UBND
phường An

Lạc

Văn phòng-thống
kê

Văn phòng
HĐND và

UBND-thống kê
và thủ quỹ

Con thương
binh

63 Lê Thị Hải 19/5/1992 Nữ Đại
học

Phường Sao Đỏ,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương
Kế toán

UBND
phường An

Lạc
Tài chính-kế toán Không

64 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 30/7/1989 Nữ Đại
học

Phường An Lạc,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương
Kế toán

UBND
phường An

Lạc
Tài chính-kế toán

Đội viên trí
thức trẻ

tình nguyện
tham gia
phát triển
miền núi

65 Tạ Thị Hà Quyên 03/07/1992 Nữ Đại
học

Phường An Lạc,
thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương
Kế toán

UBND
phường An

Lạc
Tài chính-kế toán Người dân

tộc thiểu số

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính Trình

độ Địa chỉ Ngành/chuyên
ngành đào tạo

Đơn vị đăng ký
tuyển dụng Chức danh Vị trí việc làm Đối tượng ưu

tiên
Ghi
chú
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